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Giáo viên thực hiện: Đỗ Ngọc Loan - Hoàng Thanh Chi Lan Anh - Trần Thị Kim Yến  

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học 

Bò chui qua cổng 

(MT 1, MT 13)  

Tìm hiểu một số loại 

hoa 

(MT 70)  

Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 7 và 

đếm theo khả năng 

(MT 93)  

Đọc thơ Hoa kết trái 

(MT 136)  

Xé dán hoa tua 

(MT 173)  

Dạy hát "Hoa trường 

em" 

(MT 167)  

Kỹ năng tự bảo vệ bản 

thân 

(MT 56)  

Chơi Ngoài 

Trời 

Quan sát: Hoa trong 

vườn 

Chơi tự do:  Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn:  Bò chui qua cổng, 

ném bóng vào rổ, Đi cà 

kheo, ném vòng, Đi cầu 

treo, Ai nhanh hơn, Đi 

dép đôi, Ném bulin...  

(MT 70, MT 13, MT 

156, MT 150)  

Vận động: Trò chơi 

"Hái hoa" 

Chơi tự do:  Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn: Chạy chậm, Đi trên 

sỏi, đi trên gáo dừa, 

Ném vòng, Dùng dây di 

chuyển chai nước, Cò 

chẹp, thả bóng, Nhảy 

qua dây... 

(MT 150, MT 156, MT 

158)  

Quan sát: Hoa hồng, 

hoa cúc 

Chơi tự do:  Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn: Ném bóng vào rổ, 

Đi cà kheo, ném vòng, 

Đi cầu treo, Ai nhanh 

hơn, Đi dép đôi, Ném 

bulin...  

(MT 70, MT 150, MT 

156)  

Quan sát: Mối liên hệ 

đơn giản giữa cây và 

môi trường sống. 

Chơi tự do: Với vật liệu 

thiên nhiên (cát, lá cây, 

nước.), vận động cơ 

lớn:  Đi cà kheo, Bật 

nhảy theo hột xúc xắc, 

Tưng bóng vào ly, ném 

vòng cổ chai, thảy hột 

xúc xắc... 

(MT 81, MT 156, MT 

150)  

Vận động: Trò chơi 

"Tìm Hoa" 

Chơi tự do: Với vật liệu 

thiên nhiên (cát, lá cây, 

nước.), vận động cơ lớn: 

Bò  chui qua cổng, Đi cà 

kheo, Nhảy dây, đánh 

cầu, thổi bóng cho xe 

chạy, Ném còn 

(MT 13, MT 150, MT 

156)  



HĐ góc Góc phân vai  

chơi theo ý thích của trẻ. Máy xoáy tóc, máy duỗi tóc, ống gai, dây thung, kẹp, kiềm, nước sơn, kéo lượt, cài, đồ dũa móng, anbuml 

mẫu tóc, kiểu móng tay... 

Góc Xây Dựng  

Xây vườn hoa, xây đường đi, xây nhà cho bé 

Góc toán  

- Nhận biết đặc điểm bên ngoài của hoa, Trò chơi quá trình phát triển của hoa, Đôminô, tìm hình giống nhau 

Tạo hình  

Sử dụng các kỹ năng vẽ nặn xếp hình, để tạo ra sản phẩm Hoa, quả cây xanh (Giấy màu giấy trắng, đất nặn, kim xa, và NVL thiên 

nhiên.  

Góc Âm nhạc  

Hát đúng giai điệu lời ca bài hát "Hoa trường em" và các bài hát quen thuộc, vận động, gõ đệm theo nhạc.... 

Góc văn học  

Đọc thơ  Hoa kết trái, ca dao, đồng dao gánh gánh gồng gồng 

Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể truyện đọc phù hợp với độ tuổi truyện  

tranh phong, tranh liên hoàn, kể lại bài thơ câu chuyện đã học theo tranh.   

- Trẻ chọn sách đọc theo ý thích giáo dục trẻ giữ gìn bảo vệ sách 

Khám phá  

Trẻ chơi theo ý thích Hoa nở trong nước: Nước, hoa, màu, mâm, giấy... 

Vận động  

Trẻ chơi thoải mái trò chơi đi cà kheo, ném vòng tung bóng... 

(MT 136, MT 150, MT 70, MT 156, MT 146)  

Vệ sinh Tự đánh răng, lau mặt 

Đi vệ sinh đúng nơi quy định. (MT 43, MT 45)  

Giờ ăn Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại rau khác nhau (MT 49)  

Hướng dẫn trẻ nhận biết sự liên quan giữ ăn uống với bệnh tật.(MT 41)  

Giờ ngủ Quan tâm giúp đỡ bạn trải niệm khi ngủ và gấp niệm khi ngủ dậy (MT 160)  

Hoạt động 

chiều 

Dạy trẻ biết gọi người 

lớn khi gặp một số 

trường hợp khẩn cấp: 

cháy, có người rơi xuống 

Day trẻ so sánh sự khác 

nhau giống nhau của hoa 

(MT 74)  

Làm quen cách gõ tiết 

tấu chậm bài hát "Hoa 

trường em" (MT 169)  

Mô tả sự vật hiện tượng, 

Dạy trẻ nhận biết các 

buổi sáng trưa chiều tối 

(MT 117)  

Làm quen câu chuyện 

Hướng dẫn trẻ chơi trò 

chơi phân loại hoa theo 

2 dấu hiệu (MT 78)  



nước, ngã chảy máu. 

(MT 59)  

tranh ảnh về mưa bão 

triều cường. (MT 140)  

"Quả táo của ai" (MT 

129)  

 


